	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
	
	
	

	KHÓA QH-2011-E (2011-2015) LỚP NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ 
	
	
	

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	KO CÓ HS
	Chưa có CMND
	CMND
	TÀI KHOẢN

	1
	'11050301
	Bùi Kiều Anh
	16/01/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012998020
	26010000334263

	2
	'11050370
	Hoàng Tuấn Anh
	26/09/1993
	Nam
	Hà Tĩnh
	 
	 
	183968431
	26010000334218

	3
	'11050019
	Nguyễn Hoàng Diệu
	01/08/1993
	Nam
	Thái Bình
	 
	 
	151929600
	26010000334254

	4
	'11050308
	Nguyễn Thị Thiên Duyên
	27/06/1993
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142681913
	26010000334281

	5
	'11050046
	Phan Thu Hà
	29/11/1993
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	X
	 
	 
	 

	6
	'11050211
	Trần Thuý Hà
	30/09/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187230642
	26010000319400

	7
	'11050320
	Nguyễn Thị Hương
	24/11/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017133942
	26010000334245

	8
	'11050321
	Nho Thị Thanh Hương
	15/07/1993
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142615456
	26010000319464

	9
	'11050325
	Phạm Cát Lâm
	05/08/1993
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	012937028
	26010000319020

	10
	'11050372
	Nguyễn Thị Hải Lê
	12/10/1993
	Nữ
	Hà Tĩnh
	 
	 
	183929444
	26010000319118

	11
	'11050327
	Đinh Diệu Linh
	13/01/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012997329
	26010000319084

	12
	'11050328
	Đỗ Vũ Mai Linh
	23/08/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013069464
	26010000319057

	13
	'11050296
	Nguyễn Phương Mai
	04/12/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013043419
	26010000319376

	14
	'11050338
	Nguyễn Thị Thanh Nguyên
	12/11/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	164471941
	26010000319303

	15
	'11050341
	Phạm Trang Nhung
	26/02/1993
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	 
	164471697
	26010000319330

	16
	'11050126
	Vũ Thị Hồng Nhung
	25/11/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163186737
	26010000319233

	17
	'11050140
	Phạm Lê Hạnh Phượng
	29/10/1993
	Nữ
	Tuyên Quang
	 
	 
	070949921
	26010000331149

	18
	'11050143
	Phạm Nhật Quang
	08/10/1993
	Nam
	Liên Bang Nga
	 
	 
	013282959
	26010000334272

	19
	'11050149
	Nguyễn Phụ Quý
	10/11/1993
	Nam
	Hà Nôi
	 
	X
	 
	 

	20
	'11050344
	Đàm Thị Thảo
	22/04/1993
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	173844162
	26010000319534

	21
	'11050162
	Ngô Minh Thiện
	02/08/1993
	Nam
	Hải Phòng
	 
	 
	031716396
	26010000319491

	22
	'11050350
	Nguyễn Thị Thoa
	27/02/1992
	Nữ
	Hà Nam
	 
	 
	168446689
	26010000318993

	23
	'11050376
	Nguyễn Thị Thoa
	21/08/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187335704
	26010000334236

	24
	'11050352
	Phạm Minh Thuý
	17/02/1993
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151955968
	26010000334227

	25
	'11050365
	Vũ Văn Trung
	04/12/1994
	Nam
	Hải Dương
	 
	 
	142609862
	26010000319437

	26
	'11050367
	Nguyễn Thị Hoàng Uyên
	19/06/1991
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	 
	164380196
	26010000319260

	27
	'11050379
	Trần Hà Uyên
	09/01/1993
	Nữ
	Hà tĩnh
	X
	 
	 
	 

	28
	'11050369
	Lê Thị Thanh Xuân
	07/03/1993
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151949353
	26010000319206



